[bookmark: chuong_pl_1]PHỤ LỤC 01:
[bookmark: chuong_pl_1_name]DỰ BÁO HÀNG HÓA THÔNG QUA CẢNG BIỂN NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2030
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 841/QĐ-BXD ngày 17/6/2025 của Bộ Xây dựng)
Đơn vị: Triệu tấn
	TT
	Tên cảng, bến cảng
	Kịch bản thấp
	Kịch bản cao

	
	
	Tổng cộng
	Hàng container
	Hàng tổng hợp, rời
	Hàng lỏng/khí
	Tổng cộng
	Hàng container
	Hàng tổng hợp, rời
	Hàng lỏng/khí

	TỔNG CỘNG
	0,25
	-
	0,25
	-
	0,5
	-
	0,5
	-

	1
	Bến cảng Kim Sơn (Gồm cả trong sông Đáy và phía ngoài cửa Đáy)
	0,25
	-
	0,25
	-
	0,5
	-
	0,5
	-


 
[bookmark: chuong_pl_2]PHỤ LỤC 02:
[bookmark: chuong_pl_2_name]DANH MỤC QUY HOẠCH CHI TIẾT CẢNG BIỂN NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2030
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 841/QĐ-BXD ngày 17/6/2025 của Bộ Xây dựng)
	TT
	Tên cảng
	Hiện trạng
	Công năng, phân loại
	Quy hoạch đến năm 2030 (đã bao gồm các bến cảng hiện trạng)
	Ghi chú

	
	
	Số lượng cầu cảng/Chiều dài (m)
	Cỡ tàu (tấn)
	
	Số lượng cầu cảng /Chiều dài
	Cỡ tàu (tấn)
	Công suất (Tr.Tấn)
	Diện tích vùng đất (ha)
	Diện tích vùng nước (ha)
	

	
	
	
	
	
	KB thấp÷KB cao
	
	
	
	
	

	CẢNG BIỂN NINH BÌNH
	 
	 
	 
	1/150 ÷ 2/250
	-
	0,3 ÷ 1,0
	13,7
	256,2
	 

	I
	Bến hàng tổng hợp, rời Kim Sơn
	 
	 
	TH
	1/150 ÷ 2/250
	3.000 hoặc lớn hơn nếu đủ điều kiện
	0,3 ÷ 1,0
	13,7
	256,2
	Gồm cả bến phao, khu chuyển tải ngoài cửa Đáy

	II
	Bến cảng hành khách tại Cồn Nổi
	 
	 
	HK
	Phát triển phù hợp với nhu cầu, tiến trình phát triển du lịch tại khu đô thị Cồn Nổi
	 


Ghi chú:
- Phạm vi vùng đất, vùng nước được xác định theo quy hoạch tỉnh Ninh Bình, chi tiết vị trí, tọa độ diện tích của từng cầu cảng, bến cảng sẽ xác định cụ thể trong bước chuẩn bị đầu tư.
- Ký hiệu:
+ TH: tổng hợp, rời;           + HK: khách;
 
[bookmark: chuong_pl_3]PHỤ LỤC 03:
[bookmark: chuong_pl_3_name]THÔNG SỐ QUY HOẠCH LUỒNG TÀU CẢNG BIỂN NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2030
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 841/QĐ-BXD ngày 17/6/2025 của Bộ Xây dựng)
	TT
	Tên tuyến luồng, đoạn luồng hàng hải
	Quy hoạch đến 2030

	
	
	Chiều dài (km)
	Bề rộng (m)
	Cao độ đáy (mHĐ)
	Cỡ tàu (tấn)

	 
	Tuyến luồng hàng hải cửa Đáy (từ phao “0” đến Bến cảng Kim Sơn)
	12,0
	50
	-4,0
	3.000

	
	
	Nghiên cứu mở rộng thành luồng 2 chiều khi đủ điều kiện


Ghi chú:
- Thông số cụ thể của các tuyến luồng sẽ được xác định trong bước nghiên cứu dự án.
- Trường hợp huy động nguồn xã hội hóa, cho phép đầu tư luồng hàng hải phù hợp với quy mô quy hoạch bến cảng.

